
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KAI

0107911277

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

2. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

3. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

8. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

9. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU KAI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KAI SERVICE, TRADING AND IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939222829
Email: kaijapan.co@gmail.com

02439520182
htpp://jpkai.com

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học
Tư vấn giáo dục
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục 

8560

16. Cung ứng lao động tạm thời 7820

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

20. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu 

4659

22. Bán buôn gạo 4631

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559

25. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

26. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 06/07/2017 đến ngày 05/08/2017



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HẢI NAM

Khu tập thể Công ty T 
cơ khí và XD Thăng 
Long, Xã Kim Nỗ, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.000.000.000 30,000 001084014418

2 NGUYỄN 
THỊ THANH 
BÌNH

Công ty XD số 6TL , 
Xã Kim Nỗ, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

14.000.000.000 70,000 012202692

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084014418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu tập thể Công ty T cơ khí và XD Thăng Long, Xã 
Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể Công ty T cơ khí và XD Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HẢI NAM Nam

20/07/1984 Kinh Việt Nam

05/04/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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